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                                                       DANH SÁCH  

Kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp cơ sở năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-LĐLĐ tỉnh ngày 10/01/2026 của Ban Thường vụ 

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi) 
 

 TT Tên đơn vị 
Ghi 

chú 

 I  Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

1  CĐCS Công ty TNHH Mensa Industries   

2  CĐCS Công ty TNHH Oucanyon Furniture (Việt Nam)   

3  CĐCS Công ty Cổ phần Kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung   

4  CĐCS Công ty TNHH hệ thống điện GE Việt Nam   

5  CĐCS Công ty TNHH Hoya lens Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi   

6  CĐCS Công ty TNHH Milennium Furniture   

7  CĐCS Công ty TNHH Điện Tử Foster Quảng Ngãi   

8  CĐCS Công ty TNHH MH Textile (Việt Nam)   

9  CĐCS Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi   

10 
 CĐCS Công ty TNHH Toray international Việt Nam - Chi nhánh Quảng 

Ngãi  
 

11  CĐCS Công ty TNHH Techlink Pets    

12  CĐCS Công ty TNHH XDD textile   

13  CĐCS Công ty TNHH Kingmaker (Việt Nam) Footwear   

14 CĐCS Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất  

    II  Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ  

1  CĐCS Công ty TNHH Bekaert Việt Nam   

2  CĐCS Công ty TNHH Doosan Enerbility  

3  CĐCS Công ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hoà Phát   

4  CĐCS Công ty TNHH Gensin Việt Nam   

5  CĐCS Công ty TNHH prennial Caple (Việt Nam)   

6  CĐCS Công ty TNHH Whitex textiles Industreies Việt Nam   

7  CĐCS Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất   

8  CĐCS Công ty TNHH Maystar (Việt Nam) Footwear   

9  CĐCS Công ty TNHH Zigui Jisheng (Việt Nam) Wangsheng Textiles   

   10  CĐCS Công ty TNHH HTV Gallant Dachan Seafood   

11  CĐCS Công ty TNHH M.E. Nikkiso Việt Nam   

12  CĐCS Công ty TNHH XNK TM Thuyên Nguyên   

13  CĐCS Công ty TNHH Happy Furniture    

14  CĐCS Công ty TNHH Chi nhánh và Thương Mại Kim Thành Việt Nam   

15  CĐCS Công ty TNHH SouthSea Leatherwares    

16  CĐCS Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hoà Phát   

17  CĐCS Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Phú Thịnh   
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18  CĐCS Công ty Cổ phần Long Sơn Quảng Ngãi   

19  CĐCS Công ty TNHH Harmonia   

20  CĐCS Trung tâm Y tế Sơn Tịnh   

21  CĐCS Trung tâm Đào tạo và sát hoạch Lái xe tỉnh Quảng Ngãi   

22  CĐCS Công ty Cổ phần PhaDin   

23  CĐCS Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi   

24  CĐCS Công ty Cổ phần Gạch phong Niên   

25  CĐCS Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi   

26  CĐCS Công ty TNHH DN Automotive Vina   

27  CĐCS Công ty TNHH Quốc tế Great Honor   

28  CĐCS Công ty TNHH Shengyang (Việt Nam) Textile   

29  CĐCS Công ty TNHH Z-Wovens Việt Nam   

30  CĐCS Công ty TNHH MTV PNS Chun   

31  CĐCS Công ty TNHH Freetex group (Việt Nam)   

32  CĐCS Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi   

33  CĐCS Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất   

34  CĐCS Công ty TNHH TM Dịch vụ Tiến Phát   

35  CĐCS Công ty Cổ phần Giấy Hiệp Thành   

36  CĐCS Công ty TNHH Boilermaster   

37  CĐCS HTX xếp dỡ, xây dựng và Dịch vụ Dung Quất   

III Công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ  

1  CĐCS Công ty Cổ phần Xi Măng Miền Trung   

2  CĐCS Công ty TNHH MTV Xi Măng Đại Sơn   

3  CĐCS Công ty Cổ phần Hoàng Mai   

4  CĐCS Công ty Cổ phần KIZUNA Quảng Ngãi   

5  CĐCS Công ty TNHH MTV OGS   

6  CĐCS Công ty TNHH MTV Phân Bón Hưng Định   

7  CĐCS Công ty TNHH Xây dựng - sản xuất và TM Phước An   

8 CĐCS Hợp tác dịch vụ nông nghiệp xã Bình Minh   

9 Nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu   

   10 CĐCS Hợp tác Xã dịch vụ nông nghiệp Xã Bình Chương   

   11 Nghiệp đoàn nghề cá Bình Hải   

   12 CĐCS Trung tâm Ngoại ngữ Việt Á   

  IV 
 Công đoàn cơ sở thành lập mới không đủ thời gian để đánh giá, 

 xếp loại 
 

1  CĐCS Công ty TNHH hàng thể thao vật liệu mới Hui Feng   

2  CĐCS Công ty TNHH Jaydee Furniture   

3  CĐCS Công ty TNHH Chế tạo thiết bị hoà phát Dung Quất  

4  CĐCS Công ty TNHH TMXD và dịch vụ MeKong Sublabor   

5  CĐCS Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hoà Phát   

                               Danh sách này: gồm 68 đơn vị./. 
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